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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số: 02/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 01 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà nước, 

các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách hỗ trợ, các dự án ñầu tư xây 

dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các 

quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của 

nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế ñộ 

báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HðND ngày 09/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc ñiều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 

2009 tỉnh Thái Nguyên; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 86/TTr-STC ngày 16/01/2009 về việc công 

khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009 ở ñịa phương với nội dung 

cụ thể như sau: (Có các biểu chi tiết kèm theo Quyết ñịnh này). 

ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện và phối 

hợp hướng dẫn các ñơn vị dự toán, các ñịa phương và cơ sở tổ chức thực hiện. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc (Thủ trưởng) các Sở, 

Ban, Ngành, ðoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và ñơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết ñịnh này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Phạm Xuân ðương 
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Mẫu số 10/CKTC-NSðP 

Biểu số:01 

CÂN ðỐI  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

I Tổng số thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn 1 145 000 

1 Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô) 1 085 000 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu  60 000 

II Thu ngân sách ñịa phương 2 711 567 

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp 1 075 000 

  - Các khoản thu ngân sách ñịa phương hưởng 100%  959 261 

  -Các khoản thu phân chia ngân sách ñịa phương hưởng theo tỷ 
lệ % 

 115 739 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 481 927 

  - Bổ sung cân ñối  849 586 

  - Bổ sung có mục tiêu  632 341 

3 Thu huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN   

4 Thu kết dư ngân sách năm trước   

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  154 640 

III Chi ngân sách ñịa phương 2 711 567 

1 Chi ñầu tư phát triển  339 000 

2 Chi thường xuyên 1 715 529 

3 Chi trả nợ các khoản tiền huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ðiều 8 
Luật NSNN 

 14 788 

4 Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

5 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  70 622 

6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia  510 748 

7 Chi dự phòng ngân sách  59 880 
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Mẫu số 11/CKTC-NSðP 
Biểu số: 02 

CÂN ðỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, 
THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2 282 808 

1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp  670 881 

  - Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%  636 160 

  - Các khoản thu phân chia ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ %  34 721 

2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 1 481 927 

  - Bổ sung cân ñối  849 586 

  - Bổ sung có mục tiêu  632 341 

3 Huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN   

4 Thu kết dư ngân sách năm trước   

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  130 000 

II Chi ngân sách cấp tỉnh 2 282 808 

1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp  
(không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

1 453 238 

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã  829 570 

  - Bổ sung cân ñối  552 971 

  - Bổ sung có mục tiêu  276 599 

B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 1 258 328 

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp  404 118 

  - Các khoản thu ngân sách  huyện hưởng 100%   323 100 

  - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %  81 018 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh  829 570 

3 Thu chuyển nguồn   24 640 

II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 1 258 328 
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Mẫu số 12/CKTC-NSðP 
Biểu số: 03 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN 1 145 000 

A Tổng thu các khoản cân ñối ngân sách Nhà nước 1 145 000 

I Thu nội ñịa 1 085 000 

1 Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước  344 900 

2 Thu từ Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài  80 000 

3 Thu từ khu vực công thương, dịch vụ  ngoài quốc doanh  244 000 

4 Lệ phí trước bạ  59 380 

5 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp   410 

6 Thuế nhà ñất  10 150 

7 Thuế thu nhập người có thu nhập cao  31 000 

8 Thu phí xăng dầu  97 000 

9 Thu phí, lệ phí  36 850 

10 Thuế chuyển quyền sử dụng ñất   

11 Thu tiền sử dụng ñất  145 000 

12 Thu tiền thuê mặt ñất, mặt nước  13 120 

13 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước   300 

14 Thu khác của ngân sách  19 090 

15 Thu hoa lợi CS, quỹ ñất công ích ... tại xã  3 800 

III Thu hoạt ñộng xuất nhập khẩu  60 000 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 2 711 567 

A Các khoản thu cân ñối ngân sách ñịa phương 2 711 567 

1 Các khoản thu hưởng 100%  959 261 

2 thu phân chia theo tỷ lệ % NSðP hưởng  115 739 

3 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 481 927 

4 Thu chuyển nguồn  154 640 
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Mẫu số 13/CKTC-NSðP 
Biểu số: 04 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 2 711 567 

A Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương 2 200 819 

I Chi ñầu tư phát triển  339 000 

II Chi thường xuyên 1 715 529 

 Trong ñó:  

  - Giáo dục, ñào tạo và dạy nghề  823 100 

  - Chi khoa học công nghệ  10 030 

III Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 14 788 

IV Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

V Chi dự phòng ngân sách  59 880 

VI Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  70 622 

B Chi chương trình mục tiêu quốc gia  510 748 
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Mẫu số 14/CKTC-NSðP 
Biểu số: 05 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH  CẤP TỈNH 1 453 238 

I Chi ñầu tư phát triển  229 000 

1 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung  190 000 

2 Chi ðT XDCS HT bằng nguồn SD ñất  35 000 

3 Chi ñầu tư và hỗ trợ DN theo chế ñộ   4 000 

II Chi thường xuyên  633 264 

1 Chi an ninh - Quốc phòng  9 600 

2 Chi sự nghiệp giáo dục và ñào tạo  157 861 

3 Chi sự nghiệp y tế  183 707 

4 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ  10 030 

5 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch  20 644 

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình  9 773 

8 Chi ñảm bảo xã hội  18 897 

9 Chi sự nghiệp kinh tế  71 795 

10 Chi quản lý hành chính, ðảng, ðoàn thể  128 990 

11 Chi trợ giá mặt hàng chính sách  12 277 

12 Chi sự nghiệp môi trường  9 000 

13 Chi khác của ngân sách   690 

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

IV Chi CT mục tiêu quốc gia  510 748 

V Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 14 788 

VI Chi dự phòng ngân sách  34 617 

VII Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  29 821 
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Mẫu số 17/CKTC-NSðP 
Biểu số: 08 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ðỊA PHƯƠNG THỰC 

HIỆN NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG SỐ  510 748 

I Chương trình mục tiêu quốc gia  116 552 

1 Chương trình  giảm nghèo  2 835 

2 Chương trình việc làm  1 830 

3 Chương trình nước sạch VSMT nông thôn  16 000 

4 Chương trình chống tội phạm   700 

5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia ñình  7 862 

6 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy 
hiểm, HIV/AIDS 

 10 293 

7 Chương trình văn hóa  8 885 

8 Chương trình phòng chống ma túy  4 000 

9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm   967 

10 Chương trình Giáo dục và ñào tạo  63 180 

III Chương trình 135  59 603 

III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng  23 143 

IV Một số mục tiêu nhiệm vụ khác  311 450 
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Mẫu số 18/CKTC-NSðP 
Biểu số: 09 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 

cho ngân sách cấp huyện 
STT Huyện, TP, TX 

Tổng thu 

NSNN trên 
ñịa bàn huyện 
hưởng theo 
phân cấp 

Tổng chi 
cân 

ñối ngân 
sách huyện Tổng số BS cân ñối BS có mục tiêu 

 TỔNG SỐ 404 118 1 258 328 829 572 552 971 276 601 

1 TP Thái Nguyên  215 278  304 580  79 071  56 553  22 518 

2 TX Sông Công  43 450  83 386  35 966  24 002  11 964 

3 Huyện ðịnh Hóa  10 160  132 310  121 498  79 891  41 607 

4 Huyện ðại Từ  34 780  179 266  140 723  93 650  47 073 

5 Huyện Phú Lương  16 020  100 480  84 460  52 825  31 635 

6 Huyện Phú Bình  9 090  110 251  100 594  66 649  33 945 

7 Huyện Phổ Yên  39 480  132 924  90 951  59 927  31 024 

8 Huyện Võ Nhai  8 640  101 910  93 042  61 404  31 638 

9 Huyện ðồng Hỷ  27 220  113 221  83 267  58 070  25 197 

 


